	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 34/2011/QĐ-UBND
	An Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU, "DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC" VÀ "DOANH NHÂN XUẤT SẮC" TỈNH AN GIANG 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 497/TTr-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc", "Doanh nhân xuất sắc" tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký;
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang và thành viên Hội đồng Xét danh hiệu “Danh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân xuất sắc” tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Ban TĐKTTW (báo cáo); 
- TTTU, TTHĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh;
- Thành viên Hội đồng Xét danh hiệu;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan đảng, đoàn thể;
- Các DN, Cty TNHH, HTX; 
- UBND huyện, thị, thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Phòng: VHXH, TH;
- Lưu: VT. 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Vương Bình Thạnh


QUY CHẾ
XÉT TẶNG DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC" VÀ "DOANH NHÂN XUẤT SẮC"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc" và "Doanh nhân xuất sắc" tỉnh An Giang là hình thức khen thưởng, tôn vinh của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đối với doanh nghiệp, người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh An Giang, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nâng cao đời sống người lao động. 
Điều 2. Đối tượng xét tặng
1. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác có quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang từ 02 năm trở lên sẽ được tham gia bình chọn "Doanh nghiệp xuất sắc";

2. Các cá nhân là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ nhiệm Hợp tác xã và chủ doanh nghiệp tư nhân (gọi chung là Giám đốc doanh nghiệp) có quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp liên tục từ 02 năm trở lên sẽ được tham gia bình chọn danh hiệu "Doanh nhân xuất sắc".

Điều 3. Thời gian xét chọn

1. Danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc", "Doanh nhân xuất sắc" tỉnh An Giang được bình chọn và trao tặng định kỳ 02 năm một lần. Lần đầu tổ chức vào dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2011 (ngày 13 tháng 10 năm 2011).
2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc" và "Doanh nhân xuất sắc" tỉnh An Giang nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (ngày 13 tháng 10). 
Chương II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
Điều 4. Tiêu chí xét danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”
1. Doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật của Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả thể hiện qua tốc độ tăng trưởng hàng năm về doanh thu, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước từ 10% trở lên (riêng năm 2009, 2010 phải đạt trên 7%), tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Không để nợ đọng về thuế, không có nợ phải trả quá hạn và nợ phải thu khó đòi. 
2. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực: Thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ đối với người lao động; có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, công nhân viên. Không có đình công bãi công. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh hoặc tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động tại doanh nghiệp. Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh theo hướng hiện đại.
3. Luôn đổi mới, sáng tạo: Đầu tư, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới có sức cạnh tranh trong và ngoài nước. 
4. Áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9.000, ISO 14.000, SA 8.000, GMP, HACCP,…
5. Thực hiện tốt phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động. Không vi phạm các quy định về Luật Bảo vệ môi trường; An toàn tiêu dùng và bảo vệ môi trường.
6. Thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện năm sau cao hơn năm trước.

7. Có chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn rõ ràng, hướng tới phát triển bền vững. 
Điều 5. Tiêu chí xét danh hiệu "Doanh nhân xuất sắc” 

1. Giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp từ 2 năm trở lên;

2. Doanh nghiệp được bình chọn là "Doanh nghiệp xuất sắc" cùng năm đó;
3. Cá nhân và gia đình chấp hành tốt các chính sách pháp luật Nhà nước; có mối quan hệ tốt nơi cư trú;
4. Năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm có nhiều biện pháp cải tiến trong quản lý điều hành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả thiết thực; tạo điều kiện thuận lợi đổi mới doanh nghiệp;
5. Có quy hoạch cán bộ; chủ động trong đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho mình và cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị;
6. Có đạo đức và uy tín, đoàn kết nội bộ, được tập thể đơn vị tôn vinh và được dư luận xã hội đồng tình;
7. Tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp xã hội.
Điều 6. Các doanh nghiệp, doanh nhân không được xét chọn
1. Lãnh đạo doanh nghiệp vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

2. Vi phạm một trong các chế độ về tài chính, thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường;
3. Có xảy ra tai nạn lao động gây chết người; xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể hoặc sự cố cháy, nổ gây thiệt hại lớn;

4. Có đình công hoặc khiếu kiện tập thể;
5. Không tham gia hoạt động xã hội, từ thiện.
Điều 7. Số lượng xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” và danh hiệu "Doanh nhân xuất sắc” 

Chọn doanh nghiệp có số phiếu bầu cao nhất, có cân đối theo lĩnh vực và ngành nghề. 
1. Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”: Không quá 20.
2. Danh hiệu “Doanh nhân xuất sắc”: Không quá 20.
Điều 8. Hình thức khen thưởng

1. Tặng bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh, cúp (hoặc logo) và hiện vật (hoặc tiền thưởng) giá trị bằng 3 lần mức lương tối thiểu cho danh hiệu “Doanh nhân xuất sắc” tỉnh An Giang.

2. Tặng bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh, cúp (hoặc logo) và hiện vật (hoặc tiền thưởng) bằng 6 lần mức lương tối thiểu cho danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh An Giang.

Điều 9. Kinh phí tổ chức
Kinh phí khen thưởng và hoạt động của Hội đồng Xét khen thưởng Danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc" và "Doanh nhân xuất sắc" tỉnh An Giang được trích Quỹ thi đua khen thưởng của tỉnh. 
Chương III
TRÌNH TỰ, HỒ SƠ, THỦ TỤC BÌNH XÉT, KHEN THƯỞNG
Điều 10. Trình tự xét tặng danh hiệu 

1. Doanh nghiệp lập hồ sơ theo mẫu quy định. 
Vào năm tổ chức xét chọn, các doanh nghiệp, doanh nhân có đủ điều kiện tham gia bình chọn danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc" và "Doanh nhân xuất sắc" tỉnh An Giang liên hệ Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để nhận mẫu hồ sơ (gửi qua email) và nộp hồ sơ tham gia bình chọn tại Ban Thi đua - Khen thưởng chậm nhất ngày 20 tháng 8. 
2. Thẩm định hồ sơ 

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ; tổng hợp kết quả thẩm định thông qua Hội đồng Xét chọn trước ngày 10 tháng 9.
3. Họp Hội đồng xét chọn

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Xét chọn sẽ quyết định phân bổ số lượng doanh nghiệp theo cơ cấu từng thành phần kinh tế căn cứ theo loại hình doanh nghiệp hoặc lĩnh vực để xét chọn, trao giải; 

4. Căn cứ kết quả của Hội đồng Xét chọn, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hoàn tất thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận danh hiệu và khen thưởng trước ngày 5 tháng 10.
Điều 11. Hồ sơ tham gia bình chọn

1. Đối với doanh nghiệp:

a) Báo cáo thành tích (theo mẫu 1) do doanh nghiệp lập, số lượng 02 bản. 

Bản photo các giấy tờ, chứng từ liên quan (trong 02 năm trước đó liền kề tính đến thời điểm tham gia bình chọn).

b) Chứng nhận đạt các tiêu chuẩn như trong tiêu chí; những danh hiệu và hình thức khen thưởng đã đạt được trong 2 năm bình xét;

c) Bản xác nhận kê khai nộp thuế của cơ quan thuế (mẫu 2);

d) Các chứng từ chứng minh số tiền, hiện vật quy tiền đóng góp công tác xã hội, từ thiện trong 2 năm của doanh nghiệp. 

đ) Quyết định khen của các ngành, các cấp và giải thưởng….(nếu có).

2. Đối với doanh nhân:

a) Bản tóm tắt báo cáo thành tích (theo mẫu 1), số lượng 02 bản chính

b) Bản photo các giấy tờ sau:

- Quyết định khen của các ngành, các cấp và giải thưởng… (nếu có). 

- Chứng từ chứng minh kết quả làm từ thiện của cá nhân.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Nhiệm vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Tham mưu Hội đồng Xét chọn hướng dẫn lập hồ sơ xét chọn trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Lập hồ sơ đăng ký tổ chức xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc" và "Doanh nhân xuất sắc" tỉnh An Giang gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

b) Lập hồ sơ xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 

c) Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công tổ chức kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (ngày 13 tháng 10 hàng năm) để trao thưởng.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang, trang thông tin điện tử tỉnh An Giang, trang thông tin điện tử doanh nghiệp An Giang, trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền các nội dung về xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc" và "Doanh nhân xuất sắc" tỉnh An Giang.
3. Các Sở, Ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai Quy chế này đến các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, địa phương biết để tham gia và thực hiện.
4. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia bình chọn có quyền khiếu nại về kết quả xét chọn khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan có liên quan phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” 


“Doanh nhân xuất sắc” tỉnh An Giang năm 201..


--------------------------------


I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:


Tên Doanh nghiệp: 


Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:


Địa chỉ:


Mã số thuế:


Điện thoại:                                                     


Fax:


Email:   


Website: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------


II. THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Họ và tên:                                                       Giới tính:


Ngày tháng năm sinh:


Đơn vị công tác:


Chức vụ hiện nay:                                                              Từ năm:


Chức năng nhiệm vụ chính:


Chỗ ở hiện nay:


Điện thoại cơ quan:                                        


Điện thoại di động:


Mẫu 1: Báo cáo thành tích

BÁO CÁO THÀNH TÍCH


Đề nghị xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” 


“Doanh nhân xuất sắc” tỉnh An Giang năm …




I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:


· Tên Doanh nghiệp: 


· Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:


· Địa chỉ:


· Mã số thuế:


· Điện thoại:                                             Fax: 


· Email:                                                    Website: 


II. THÔNG TIN VỀ DOANH NHÂN:

· Họ và tên:                                               Giới tính:


· Ngày tháng năm sinh:


· Chức vụ hiện nay:                                   Từ năm:


· Chức năng nhiệm vụ chính:


· Chỗ ở hiện nay:


· Điện thoại cơ quan:                                  Điện thoại di động:


III. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ XÉT GIẢI THƯỞNG


1. Thành tích của doanh nghiệp 2 năm: (2009-2010)


· Tăng trưởng cao và bền vững;


· Chăm lo phát triền nguồn nhân lực;


· Nỗ lực đổi mới sáng tạo;


· Có trách nhiệm đối với xã hội;


· Có chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn, lâu dài, bền vững.


· Kết quả khen thưởng của doanh nghiệp 2 năm gần nhất.        

BÁO CÁO SỐ LIỆU CỦA DOANH NGHIỆP 

Đơn vị tính : Triệu đồng

		TT

		Chỉ số

		Năm 2009

		Năm 2010

		Năm 2011



		

		

		Số liệu

		% so 2008

		Số liệu

		% so 2009

		Số liệu 6 tháng



		1

		Doanh thu

		

		

		

		

		



		2

		Tổng số vốn

		

		

		

		

		



		3

		Tổng giá trị tài sản

		

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận trước thuế

		

		

		

		

		



		5

		Lợi nhuận sau thuế/doanh thu %

		

		

		

		

		



		6

		Nộp ngân sách nhà nước ( các loại thuế)

		

		

		

		

		



		7

		Số CBCNV, LĐ đến kỳ báo cáo

		

		

		

		

		



		8

		BQ thu nhập đầu người/tháng

		

		

		

		

		



		9

		Tổng chi phí đào tạo công nhân

		

		

		

		

		



		10

		Số lượng sáng chế, cải tiến

		

		

		

		

		



		11

		Giá trị làm lợi của sáng chế cải tiến

		

		

		

		

		



		12

		Tỷ lệ vốn đầu tư đổi mới công nghệ/tổng vốn đầu tư

		

		

		

		

		



		13

		Tỷ trọng doanh thu của sản phẩm dịch vụ mới/tổng doanh thu

		

		

		

		

		



		14

		Đóng góp XHTT quy ra tiền

		

		

		

		

		





2. Thành tích doanh nhân 2 năm


· Giữ chức vụ từ năm … đến nay (trên 2 năm);


· Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước;


· Năng động, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;


· Quan tâm bồi dưỡng cán bộ, đào tạo công nhân;


· Có uy tín và ảnh hưởng trong doanh nghiệp và xã hội;


· Tham gia tích cực các hoạt động của cộng động doanh nghiệp.


· Khen thưởng của doanh nhân 2 năm gần nhất.


3. Tự đánh giá về năng lực, thương hiệu và khả năng cạnh tranh …


                                                                               Ngày     tháng     năm 2011 


Đại diện lãnh đạo đơn vị                                                   Người viết


     (Ký tên đóng dấu)


Mẫu 2: Xác nhận thuế

CỤC THUẾ TỈNH AN GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CHI CỤC THUẾ  …                                      Độc Lập - Tự Do- Hạnh Phúc



          Số: …/TB-CCT                                       …..     Ngày    tháng     năm 2011


THÔNG BÁO


V/v Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước


Kính gửi:  Ban Thi đua –Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh An Giang.


Căn cứ đề nghị của các đơn vị trong tỉnh An Giang  về việc xác nhận tình hình nộp thuế từ năm  2008 đến năm 2010 để bổ túc hồ sơ xét doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu: 


Căn cứ hồ sơ khai thuế và các chứng từ nộp  tiền vào ngân sách nhà nước của người nộp thuế. 


Cơ quan thuế… xác nhận doanh nghiệp… mã số thuế… đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đúng theo số liệu báo cáo từ năm 2009-2010.


		STT

		Tên sắc thuế

		Mục -Tiểu mục

		Năm 2009

		Năm 2010



		1

		Thu nhập doanh nghiệp

		

		

		



		2

		Giá trị gia tăng

		

		

		



		3

		Môn bài

		

		

		



		4

		Thuế tiêu thụ đặc biệt

		

		

		



		5

		Tiền thuê đất

		

		

		



		6

		…

		

		

		





Ban Thi đua –Khen thưởng cần biết thêm chi tiết xin liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ: Chi Cục thuế ( Cục thuế….) số ….


Điện thọai:…..


Xin thông báo để Ban Thi đua –Khen thưởng biết./.


Nơi nhận:


· Như trên;                                                                            CHI  CỤC TRƯỞNG

· Lưu: VT..






























































HỒ SƠ



ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU



 “DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC” và



“DOANH NHÂN XUẤT SẮC”



TỈNH AN GIANG NĂM 20…



------------------------------











TÊN DOANH NGHIỆP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



TÊN DOANH NHÂN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



CHỨC VỤ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



















THÀNH PHẦN HỒ SƠ



Báo cáo thành tích (kèm bảng tự chấm điểm – mẫu 1);



Xác nhận nộp ngân sách của các cơ quan thuế (2 năm - mẫu 2);



Bản sao: - Chứng nhận tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch vững mạnh 3 năm; 



                - Chứng chỉ chứng nhận Tiêu chuẩn quốc tế ...



                - Các chứng từ chứng minh việc tham gia công tác từ thiện.



                     - Khen thưởng Giấy khen trở lên  



































TÊN DOANH NGHIỆP



Mã số thuế, Địa chỉ



Điện thoại, Fax, Email, Website.












